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1 7A1 Nguyễn Trần Hoài  An Nam 22/07/2005 Tp.Hồ Chí Minh 1174 Nguyễn Văn Tạo, Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 7.7 K Tốt

2 7A1 Nguyễn Thị Kiều Anh Nữ 17/04/2005 Tp.Hồ Chí Minh 696B Nguyễn Văn Tạo, Tổ 3, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 8.7 G Khá

3 7A1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 20/06/2005 Tp.Hồ Chí Minh 921  Tổ 5, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh 8.0 K Tốt

4 7A1 Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo Nam 01/05/2005 Tp.Hồ Chí Minh 156/7  Tổ 7, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

5 7A1 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 06/07/2005 Tp.Hồ Chí Minh 1086A  Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 9.4 G Tốt

6 7A1 Nguyễn Thị Hồng  Cúc Nữ 09/07/2005 Tp.Hồ Chí Minh 92/4A  Tổ 4, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 9.1 G Tốt

7 7A1 Ngô Minh  Duy Nam 09/01/2005 Long An 183/8  Tổ 8, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 9.1 G Tốt

8 7A1 Phạm Thị Thanh Hằng Nữ 25/08/2005 Tp.Hồ Chí Minh 780A Nguyễn Văn Tạo,Tổ 5, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 7.7 K Khá

9 7A1 Lên Phạm Lan  Hương Nữ 11/01/2005 Tp.Hồ Chí Minh 113/5 Tổ 5,  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 9.3 G Tốt

10 7A1 Nguyễn Lê Minh  Kha Nam 30/11/2005 Tp.Hồ Chí Minh 1162A Tổ 6,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 7.5 K Tốt

11 7A1 Phạm Gia  Khiêm Nam 20/04/2005 Tp.Hồ Chí Minh 256/11 Tổ 11,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 7.9 K Tốt

12 7A1 Trương Đăng Khoa Nam 03/04/2005 Tp.Hồ Chí Minh 92/4 Tổ 4,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Kinh 8.0 K Tốt

13 7A1 Lê Bùi Anh  Kiệt Nam 28/10/2005 Tp.Hồ Chí Minh 182/8 Tổ 8,  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 7.3 K Tốt

14 7A1 Ngô Xuân  Mai Nữ 17/03/2005 Long An 1415/14/39A Nguyễn Văn Tạo,Tổ 9,  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 9.0 G Tốt

15 7A1 Lê Nguyễn Tuyết  Ngân Nữ 14/10/2005 Tp.Hồ Chí Minh Tổ 16,  Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An Kinh 9.0 G Tốt

16 7A1 Lê Nguyễn Thanh  Nguyên Nữ 05/07/2005 Tp.Hồ Chí Minh 30 Phan Văn Bảy, Tổ 11,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí MinhKinh 8.9 G Tốt

17 7A1 Phạm Nguyễn Yến  Nhi Nữ 11/06/2005 Tp.Hồ Chí Minh 780D Nguyễn Văn Tạo, Tổ 5,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí MinhKinh 8.1 G Tốt

18 7A1 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 10/08/2005 Long An 176/8 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh 7.9 K Tốt

19 7A1 Cao Hồng  Nhung Nữ 21/04/2005 Tp.Hồ Chí Minh 337/3 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh 9.3 G Tốt

20 7A1 Trần  Sun Ny Nữ 25/05/2005 Tp.Hồ Chí Minh 1168/66B Nguyễn Văn Tạo, Tổ 6, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí MinhKinh 8.1 G Khá

21 7A1 Phạm Trần Phú Nam 13/01/2005 Tp.Hồ Chí Minh 124/6 Tổ 6, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh 7.9 K Tốt

22 7A1 Hà Minh  Quân Nam 24/03/2005 Long An 55/3 Tổ , Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh 7.4 K Tốt

23 7A1 Trần Bảo Quân Nam 03/08/2005 Hải Phòng KDC Tân Thuận, Tổ 16, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long AnKinh 8.1 G Tốt

24 7A1 Trịnh Trần Hồng Quân Nam 23/05/2005 Gia lai Khu lưu trú Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An Kinh 8.7 G Tốt

25 7A1 Đỗ Thị Kim Quyên Nữ 18/08/2005 Tp.Hồ Chí Minh 52/3 Tổ 3, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh 8.3 G Tốt

26 7A1 Lê Long Thành Nam 31/01/2005 Long An 01 Tổ 5, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Kinh 8.1 K Tốt

27 7A1 Võ Thị Anh  Thư Nữ 22/08/2005 Long An 119/6 Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh 9.0 G Tốt

28 7A1 Đỗ Minh  Thy Nữ 08/02/2005 Tp.Hồ Chí Minh 185/6 Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh 9.3 G Tốt

29 7A1 Lê Cẩm Tiên Nữ 14/03/2005 Tp.Hồ Chí Minh 337/3A Tổ 3, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí MinhKinh 8.9 G Tốt

30 7A1 Nguyễn Thị Cẩm  Tiên Nữ 26/11/2005 Tp.Hồ Chí Minh 1415/14/160/20E Nguyễn Văn Tạo, Tổ 4, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

31 7A1 Nguyễn Võ Quốc  Tín Nam 29/08/2005 Tp.Hồ Chí Minh 112/5 Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh 8.2 G Tốt

32 7A1 Trần Phước  Vinh Nam 23/10/2005 Long An 109/5 Tổ 5, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh Kinh 8.3 G Tốt
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1 7A2 Nguyễn Phạm Thúy An Nữ 01/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 842/7A, tổ 7, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 9.0 G Tốt

2 7A4 Nguyễn Hoàng  An Nam 02/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 225/10, Ấp 3, Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.8 G Tốt

3 7A2 Nguyễn Thị Thùy  An Nữ 05/05/2005 Long An 297/11 Tổ 11, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 9.1 G Tốt

4 7A2 Nguyễn Thái  Anh Nam 19/03/2005 TP.Hồ Chí Minh 247/5B,Tổ 5, Khu phố 1, phường Tân Phong, Quận 7 Kinh 8.8 G Tốt

5 7A2 Đào Thị Minh  Châu Nữ 19/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 138/7 Tổ 7,  Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 9.2 G Tốt

6 7A2 Nguyễn Thị Kim  Dung Nữ 17/04/2005 TP Hồ Chí Minh 41/2 Tổ 2, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 9.3 G Tốt

7 7A2 Lê Phạm Thị Tuyết  Giang Nữ 01/02/2005 TP. Hồ Chí Minh 1415/70, Tố 8, Ấp 3, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè ,TP. Hồ Chí MinhKinh 8.8 G Tốt

8 7A3 Phạm Nguyễn Hà Giang Nữ 05/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 223/11, Ấp 1 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 9.2 G Tốt

9 7A2 Hồ Huỳnh Hồng Giao Nữ 26/07/2005 TP Hồ Chí Minh 164/7 Tổ 7, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 9.0 G Tốt

10 7A5 Trần Thị Thu Hồng Nữ 09/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 209/9,  Tố 9, Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.9 G Tốt

11 7A3 Lê Thị Cẩm Hồng Nữ 22/12/2005 Tiền Giang  Ấp 3, xã  Long  Hậu,  huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh 9.0 G Tốt

12 7A2 Phạm Minh  Hùng Nam 01/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 1475 Tổ 12,  Ấp3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.9 G Tốt

13 7A2 Nguyễn Xuân  Hương Nữ 06/09/2005 TP Hồ Chí Minh 250/11 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Kinh 9.4 G Tốt

14 7A6 Châu Đăng Khoa Nam 26/10/2005 TP. Hồ Chí Minh căn hộ B110 khu lưu trú công nhân Long Hậu, xã Long Hậu, Cần Giuộc, Long AnKinh 8.8 G Tốt

15 7A2 Trần Văn  Khoa Nam 21/04/2005 Long An 92/4  Tổ 4, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.9 G Tốt

16 7A2 Nguyễn Lê Minh Khôi Nam 14/05/2005 Vĩnh Long P42 Ấp 3,xã Long Hậu,Cần Giuộc, Long An Kinh 9.0 G Tốt

17 7A2 Trương Thị Thùy  Linh Nữ 14/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 860 Tổ 8,Ấp 1,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 9.2 G Tốt

18 7A6 Nguyễn Hoàng Minh Nam 11/11/2005 Tiền Giang Khu dân cư Long Hậu Ấp 3 xã Long Hậu, Cần Giuộc, Long AnKinh 9.0 G Tốt

19 7A2 Nguyễn Thị Trúc  Ngân Nữ 20/04/2005 TP. Hồ Chí Minh Ấp 1,  xã Long  Hậu,  huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh 8.9 G Tốt

20 7A3 Nguyễn Đặng Phương Nghi Nữ 13/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 263/12 Nguyễn Vặn Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè Kinh 8.8 G Tốt

21 7A2 Phạm Huỳnh Như Nữ 25/12/2005 Bến Tre 36A1 Nguyễn Văn Quá, tổ 3, KP 2A, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12Kinh 8.9 G Tốt

22 7A6 Nguyễn Thị Mỹ Phụng Nữ 06/08/2005 TP. Hồ Chí Minh Tổ 2, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh 8.8 G Tốt

23 7A2 Võ Thị Thảo Phương Nữ 04/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 34/2  Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí Minh Kinh 9.2 G Tốt

24 7A2 Nguyễn Việt  Quang Nam 21/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 1431C Tổ 5,Ấp3,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.8 G Tốt

25 7A2 Lê Anh  Tài Nam 27/07/2005 TP Hồ Chí Minh 11 Lô L  Tổ 6, Ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.9 G Tốt

26 7A2 Đỗ Huỳnh Thiên  Tài Nam 25/02/2005 TP. Hồ Chí Minh 218/9, Ấp 1, xã  Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 9.3 G Tốt

27 7A4 Nguyễn Thị Hồng  Thắm Nữ 06/10/2005 Đồng Nai 1415/14/11 Tổ 8. Ấp 3 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.8 G Tốt

28 7A2 Nguyễn Phạm Chí  Thành Nam 02/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 1168/18/32, Ấp 3 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 9.1 G Tốt

29 7A2 Trần  Thái  Thành Nam 16/02/2005 TP. Hồ Chí Minh 115/6, Ấp 4 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 9.0 G Tốt

30 7A2 Huỳnh Lâm Hoàng Thơ Nữ 16/02/2005 TP Hồ Chí Minh 14/1 Tổ 1, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 9.1 G Tốt

31 7A2 Lê Quốc Thống Nam 27/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 57/3 ấp 1 xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí Minh Kinh 9.5 G Tốt

32 7A2 Nguyễn Thị Thanh Thu Nữ 24/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 56/3, Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí Minh Kinh 9.2 G Tốt

33 7A2 Trần Minh  Thư Nữ 02/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 136/7 Tổ 7,Ấp 4 ,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 9.1 G Tốt

34 7A3 Nguyễn Ngọc  Thuận Nam 12/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 1415/14/56/33, Ấp 3 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.8 G Tốt

35 7A5 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ 17/01/2005 Tiền Giang 116, Tổ 7, ẤP 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 9.2 G Tốt

36 7A2 Phạm Ngọc  Trâm Nữ 01/05/2005 Đồng Tháp 81/4 Tổ 4,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 9.0 G Tốt

37 7A4 Nguyễn Thị Tú Trinh Nữ 09/04/2005 TP.Hồ Chí Minh 831D Tổ 4,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.8 G Tốt

38 7A2 Trần Quang Trường Nam 15/04/2005 Hà Tây Tam Hiệp- Phúc Thọ- Hà Nội Kinh 9.0 G Tốt

39 7A2 Nguyễn Thị Mỹ  Tú Nữ 14/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 1168/171/49A Tổ 8,  Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.8 G Tốt

40 7A2 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền Nữ 17/04/2005 TP.Hồ Chí Minh 1415/14/160/22  Ấp3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 9.1 G Tốt

41 7A5 Trương Thành Vinh Nam 23/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 186/8, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 9.1 G Tốt

42 7A2 Thái Trần Khánh  Vy Nữ 01/02/2005 TP. Hồ Chí Minh 1208/9 Tổ 4,Ấp 3,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 9.1 G Tốt

43 7A2 Nguyễn Thúy Vy Nữ 12/07/2003 Cà Mau Khu lưu trú, xã Long Lậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh 9.3 G Tốt

44 7A2 Đặng Thị Hồng  Yến Nữ 09/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 10/8B, Tổ 7, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 9.0 G Tốt
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1 7A3 Nguyễn Thị Bé An Nữ 12/02/2005 Long An Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An Kinh 8.1 G Tốt

2 7A5 Nguyễn Thanh Bình Nam 05/10/2005 Đồng Nai 765/6 Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.0 K Tốt

3 7A3 Nguyễn Tấn Đạt Nam 11/02/2005 TP Hồ Chí Minh 301/10b Tổ 10, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 6.8 K Tốt

4 7A5 Nguyễn Vân  Doanh Nam 17/11/2005 TP Hồ Chí Minh 1234/6A Tổ 12, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.6 K Tốt

5 7A6 Tô Vũ  Duy Nam 30/08/2005 Cà Mau 86/4, Tổ 4, ấp 1 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 6.6 TB Tốt

6 7A6 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 26/05/2004 Kiên Giang Ấp Đông Bình, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang Kinh 7.9 K Tốt

7 7A3 Trần Hương  Giang Nữ 09/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 845/3, Tổ 4, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.1 K Tốt

8 7A4 Trần Trung Hậu Nữ 03/06/2005 Bến Tre 692/2 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.3 K Tốt

9 7A4 Nguyễn Văn  Hóa Nam 01/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 79/4B Tổ 6,  Ấp3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.0 G Tốt

10 7A4 Phạm Thanh  Hòa Nam 12/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 93/5C Tổ5,  Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 6.4 TB Tốt

11 7A2 Bùi Ngọc Quốc  Huy Nam 12/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 1168/153/5 Tổ6,  Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

12 7A3 Trần Lê Gia  Huy Nam 25/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 921/12/2 A Ấp 1,xã Hiệp Phước,huyện Nhà Bè TP.Hồ Chí MinhKinh 7.8 K Tốt

13 7A6 Phạm Thanh  Kiều Nữ 04/07/2005 Long An 237/10 Ấp 3,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.3 G Tốt

14 7A4 Lê Thanh  Lễ Nam 30/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 189/8B  Tổ 8, Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí MinhKinh 6.6 K Khá

15 7A4 Nguyễn Thị Bảo Linh Nữ 08/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 18/60, Khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh 7.0 K Tốt

16 7A6 Lê  Gia  Lợi Nam 27/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 73/4  Ấp 2 , xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí MinhKinh 7.5 K Tốt

17 7A6 Đặng Huỳnh Hồng Ngọc Nữ 14/02/2005 TP. Hồ Chí Minh Ấp 1,  xã Long  Hậu,  huyện Cần Giuộc, tỉnh Long AnKinh 6.8 K Tốt

18 7A4 Nguyễn Thành  Nhân Nam 24/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 34, Ấp 1, xã  Phước Lộc,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.4 G Tốt

19 7A4 Phan Tiến Nhân Nam 12/11/2005 Kiên Giang 929/20/3 tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.9 K Tốt

20 7A4 Nguyễn Năng  Nhật Nam 04/05/2005 Hải Phòng Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh 7.6 K Khá

21 7A6 Ngô Thị Yến  Nhi Nữ 23/08/2005 Ninh Bình 941/12/11 Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.5 K Tốt

22 7A3 Phạm Văn  Phát Nam 31/01/2005 Long An 1234/124/37/15 Tổ 4, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.4 K Tốt

23 7A3 Nguyễn Đức Phi Nam 20/01/2005 Tiền Giang 196/8 Ấp 1,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 7.1 K Tốt

24 7A5 Đoàn Thanh Phong Nam 19/10/2004 Sóc Trăng Ấp Năm Căn, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, tinh Sóc TrăngKinh 7.2 TB TB

25 7A3 Trần Thiện  Phú Nam 30/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 371/3, Tổ 3, Nguyễn Văn Tạo , xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí MinhKinh 7.3 K Tốt

26 7A2 Vũ Đình  Phước Nam 13/06/2005 TP.Hồ Chí Minh 732/24 Tổ 3,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

27 7A6 Lê Hữu  Phước Nam 25/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 25/1 Tổ 1,Ấp 3 ,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.5 G Tốt

28 7A6 Phan  Thanh  Phương Nữ 07/05/2004 TP. Hồ Chí Minh 1234/149B Tổ 1,Ấp 4,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 6.4 TB Tốt

29 7A3 Lê Ngọc  Quý Nam 19/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 25/1A,Tổ 1, Ấp3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.2 K Tốt

30 7A4 Võ Nhựt Tân Nam 16/09/2002 TP. Hồ Chí Minh 180/1, Tổ 1, ẤP 2, xã  Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 6.1 TB Tốt

31 7A5 Bùi Chí Thân Nam 15/07/2004 TP Hồ Chí Minh 1147/9/3 Tổ 9, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.7 K Tốt

32 7A6 Nguyễn Trí  Thành Nam 26/10/2005 An Giang 22A Phan Văn Bảy, Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí MinhKinh 7.3 K Tốt

33 7A3 Phạm Kim  Thảo Nữ 06/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 23/6 Tổ 5,Ấp 3 ,xã Phú Xuân ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.5 G Tốt

34 7A5 Hồ  Trung  Thảo Nam 20/08/2004 TP. Hồ Chí Minh 103/5 Tổ 5,Ấp 2,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 5.5 TB TB

35 7A4 Bùi Thị Kim  Thoa Nữ 22/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 110/5, Tổ 5, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.3 G Tốt

36 7A6 Nguyễn Trần Thoại Nam 11/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 84/4, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 7.8 K Tốt

37 7A2 Trần Ngọc Bích  Tuyền Nữ 14/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 1415/9/12A,  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.7 G Tốt

38 7A3 Trần Nguyễn Ngọc Uyên Nữ 25/12/2005 TP. Hồ Chí Minh Tổ 7, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.Kinh 8.2 G Tốt

39 7A6 Ngô Thị Yến Vi Nữ 23/08/2005 Ninh Bình 941/12/11 Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.0 K Tốt

40 7A5 Đoàn Khánh  Vinh Nam 11/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 1556/10A Ấp 3,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

41 7A2 Đỗ Bùi Thúy Vy Nữ 16/07/2005 Đồng Tháp 215/9 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

42 Đến Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 30/7/2005 ĐắK Nông TT 133/6 ấp 3 Hiệp Phước C đến
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1 7A5 Lê Hoàng  Anh Nam 16/07/2005 TP Hồ Chí Minh 245/11B Tổ 11,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 6.8 K Tốt

2 7A3 Nguyễn Bảo Quốc Anh Nam 13/09/2005 Đồng Nai 205 tổ 5 ấp 3 xã Long Thới, huyện Nhà Bè Kinh 7.1 TB Tốt

3 7A2 Lê Trương Bảo Nam 19/11/2005 Cần Thơ 796/3, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.6 G Tốt

4 7A5 Trần  Phan Chí  Công Nam 19/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 22/1 Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh 7.8 K TB

5 7A5 Mai Thành  Đạt Nam 15/09/2005 Cần Thơ 301/10b Tổ 10, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 6.4 TB Tốt

6 7A4 Phan Tấn  Doanh Nam 17/11/2005 TP Hồ Chí Minh 125/6C Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.9 K Tốt

7 7A5 Phạm Tuấn  Đức Nam 01/02/2004 Cà Mau Ấp 3,  xã Long  Hậu,  huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Kinh 8.6 G Tốt

8 7A3 Trương Anh  Dũng Nam 24/02/2005 Long An Tổ 10,Ấp 1, xã Long Hậu,huyện Cần Giuộc Long An Kinh 7.3 K Tốt

9 7A2 Đặng Thị Cẩm Giang Nữ 14/01/2005 TP. Hồ Chí Minh KDC Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long AnKinh 8.7 G Tốt

10 7A2 Vương Hoài  Hiệp Nam 02/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 213A/9 Ấp 3,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí Minh Kinh 8.0 G Tốt

11 7A4 Lê Trung Hiếu Nam 05/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 351/15 Tổ 15,  Ấp3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.0 K Tốt

12 7A4 Nguyễn Thị Cẩm  Hồng Nữ 03/07/2005 TP.Hồ Chí Minh 831D Tổ 4,  Ấp1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.4 G Tốt

13 7A4 Trần Minh Thái  Khang Nam 22/10/2005 TP Hồ Chí Minh 10/1 Tổ 1, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.6 K Tốt

14 7A5 Nguyễn Hồng  Khanh Nam 25/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 1168/37 ,Tố 2, Ấp 3, xã  Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.2 K Khá

15 7A3 Lưu Quốc Kiệt Nam 28/07/2002 Long An 35/2 Tổ 2,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.2 G Tốt

16 7A6 Nguyễn Minh Tuấn Kiệt Nam 13/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 7/1, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Kinh 8.1 K Tốt

17 7A5 Nguyễn Văn  Kiệt Nam 12/03/2005 Long An Ấp 3,xã Long Hậu,Cần Giuộc, Long An Kinh 7.7 K Tốt

18 7A6 Lê Nhật  Lâm Nam 30/07/2004 TP. Hồ Chí Minh 1415/9/5B Tổ 5,Ấp 3,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 7.1 K Tốt

19 7A2 Nguyễn Thị Phương  Linh Nữ 30/07/2005 TP.Hồ Chí Minh 3/1 Tổ 1,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.5 G Tốt

20 7A4 Phạm Chí  Linh Nam 12/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 1415/14/160/20C,Tổ 10,Ấp 3,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 7.8 K Tốt

21 7A3 Nguyễn Thị Thùy  Linh Nữ 04/10/2005 Đồng  Nai 941/12/10A, Nguyễn Văn Tạo, Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.4 K Tốt

22 7A3 Nguyễn Tấn  Linh Nam 27/10/2005 Long An 1309 Tổ 6,  Ấp3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.2 K Tốt

23 7A5 Lương Bùi Tiến  Mạnh Nam 02/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 1415/9 Tổ 7,Ấp 3,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 7.5 K Tốt

24 7A4 Lâm Nhật Minh Nam 20/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 177/8 Tổ 8,Ấp 1,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.2 K Tốt

25 7A6 Nguyễn Thị Cẩm  My Nữ 28/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 252/11, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 7.3 K Tốt

26 7A5 Đặng Thị Kim  Ngân Nữ 03/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 105/5, Tổ 5,  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 7.9 K Tốt

27 7A6 Lê Thị Thu  Nhi Nữ 01/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 1168/10A, Tố 4, Ấp 3, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.2 G Tốt

28 7A5 Lưu Hà Ái Như Nữ 31/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 215B, Tồ 12, Khu 2, thị trấn Cái Bè, Tiền Giang Kinh 8.3 G Tốt

29 7A6 Lê Huỳnh  Non Nam 25/06/2005 TP.Hồ Chí Minh 343/14  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.5 G Tốt

30 7A6 Nguyễn Tấn  Phát Nam 15/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 1100/13, Tổ 3, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 7.6 K Tốt

31 7A2 Phạm Thị Hồng  Phượng Nữ 28/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 315/13B, Tổ 13, Ấp 3, xã  Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

32 7A4 Ngô Hoàng Sơn Nam 25/05/2005 TP Hồ Chí Minh 282 Tổ 9,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.3 G Tốt

33 7A3 Võ  Thanh Tâm Nam 07/09/2005 Bến Tre 425/5 Tổ 5,Ấp 3 ,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 6.4 TB Tốt

34 7A4 Nguyễn Minh  Tân Nam 30/07/2004 TP. Hồ Chí Minh tổ 9, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh 6.9 K Tốt

35 7A2 Lê Thị Phương Thảo Nữ 06/12/2005 Thanh Hóa Tổ 1, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Kinh 8.7 G Tốt

36 7A4 Phạm Ngọc Thảo Nữ 15/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 20/2, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Kinh 8.0 K Tốt

37 7A6 Trương Thị Quế Thi Nữ 08/07/2005 TP. Hồ Chí Minh Ấp 1,  xã Long  Hậu,  huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh 8.0 K Tốt

38 7A5 Hồ Hữu  Tiến Nam 23/03/2005 TP.Hồ Chí Minh 12/1  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh 6.7 TB Khá

39 7A4 Nguyễn Trần Ngọc Tuyền Nữ 27/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 703/20 Nguyễn Văn Tạo, Tổ 4, Ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 5.7 TB Tốt

40 7A5 Phạm Văn Thúy Vi Nữ 11/09/2004 TP.Hồ Chí Minh 788/1A Tổ 6,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 6.3 TB Tốt

41 7A3 Phan Thị Thu  Yến Nữ 10/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 86/4 Tổ 4,Ấp 2,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 7.3 K Tốt

42 Đến Trần Quốc Tuyển Nam 14/12/2005 Hà Nam TT Khu lưu trú Long Hậu Kinh c. Đến
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1 7A5 Trần Thị Thúy An Nữ 17/12/2005 Long An Tổ 5, ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, Long An Kinh 7.9 K Tốt

2 7A3 Nguyễn Thiện Hoài  Ân Nam 22/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 31/2 Tổ 2, Ấp 3,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 7.9 K Tốt

3 7A6 Vũ  Nguyên  Cần Nam 08/09/2005 TP. Hồ Chí Minh Tố 1, Ấp 3, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè ,TP. Hồ Chí MinhKinh 8.4 G Tốt

4 7A6 Nguyễn Ngọc  Đức Nam 15/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 62 Phan Văn Bảy, Tổ 1,  Ấp1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.0 K Tốt

5 7A3 Nguyễn Thị Minh  Duyên Nữ 03/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 380/12Tổ 12, Ấp 3,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 6.5 TB Tốt

6 7A6 Trần Thị Cẩm  Giang Nữ 09/11/2005 TP.Hồ Chí Minh Ấp 4 xã hiệp Phước, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh 7.2 TB Tốt

7 7A4 Hồ Lê Anh Giàu Nam 31/08/2004 TP. Hồ Chí Minh 221/10C, Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.2 K Tốt

8 7A4 Lê Thị  Hạnh Nữ 16/11/2005 Long An 1302/21,Tổ 4, Ấp 3,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 6.8 K Tốt

9 7A3 Mai Thái  Hào Nam 28/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 196/9, Ấp 3, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè ,TP. Hồ Chí MinhKinh 6.6 K Tốt

10 7A4 Nguyễn Thiên Hương Nữ 02/04/2005 Tiền Giang 306/11, Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí MinhKinh 8.5 G Tốt

11 7A3 Trần Đoàn Minh  Huy Nam 28/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 38/2 Tổ 2,Ấp 1,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.0 K Tốt

12 7A5 Đinh  Gia  Huy Nam 01/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 195/9 , Tố 9, Ấp 3, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè ,TP. Hồ Chí MinhKinh 8.0 K Tốt

13 7A6 Nguyễn Minh  Kha Nam 10/11/2005 TP.Hồ Chí Minh Ấp Đông Trung, huyện Cần Đước, Kiên Giang Kinh 7.7 K Tốt

14 7A6 Phan Minh Kha Nam 17/01/2005 TP Hồ Chí Minh 336/11 Tổ 11, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.4 K Tốt

15 7A3 Hồ Ngọc An  Khang Nam 31/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 57/3 Tổ 3,Ấp 3,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 7.5 K Tốt

16 7A6 Trần Gia  Khánh Nam 31/03/2005 Long An 31/2 , Tổ 2, Ấp 2, xã  Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.9 K Tốt

17 7A5 Nguyễn Anh  Khôi Nam 16/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 346/8 Ấp 1,xã Hiệp Phước,huyện Nhà Bè TP.Hồ Chí MinhKinh 7.8 K Khá

18 7A5 Nguyễn Thị   Linh Nữ 11/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 223/11, Tổ 11, Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí MinhKinh 7.3 K Tốt

19 7A3 Phạm Thị Xuân  Mai Nữ 17/01/2005 TP Hồ Chí Minh 1415/217D Tổ 1, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.4 G Tốt

20 7A3 Trần Nhựt  Minh Nam 20/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 65/3  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.0 K Tốt

21 7A2 Nguyễn Thị Kiều  Nương Nữ 17/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 118/10 Tổ 10,Ấp 3 ,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.7 G Tốt

22 7A4 Trần Tấn  Phát Nam 10/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 90/5, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.1 G Tốt

23 7A5 Trương Tấn  Phát Nam 10/12/2005 TP Hồ Chí Minh 247/11 Tổ 11, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.1 K Tốt

24 7A2 Trần Minh  Phi Nam 27/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 288/12 Tổ 12,  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

25 7A6 Phạm Minh  Quí Nam 05/03/2005 TP Hồ Chí Minh 84/4  Tổ 4, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.3 G Tốt

26 7A3 Lê Văn  Tâm Nam 18/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 92/4B, Ấp 3 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 7.3 K Tốt

27 7A5 Huỳnh Minh Tấn Nam 17/07/2005 Đồng Tháp 780A, Tố 5, Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.7 G Tốt

28 7A5 Võ Huỳnh Nhật Thái Nam 05/02/2005 TP. Hồ Chí Minh 718A, Ấp, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí MinhKinh 7.6 K Tốt

29 7A3 Trần Lê Ngân Thảo Nữ 07/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 148, Ấp 1, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

30 7A4 Bùi Văn Phúc  Thịnh Nam 14/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 180/8, Tổ 8, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 7.3 K Khá

31 7A5 Tống Thị Ngọc  Thùy Nữ 08/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 100/5, Ấp 3 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.2 G Tốt

32 7A3 Nguyễn Thị Kim  Trâm Nữ 04/03/2005 Tiền Giang 275/12C Tổ 12,Ấp 3,xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí MinhKinh 6.8 TB Tốt

33 7A6 Lê Quỳnh Trâm Nữ 04/07/2004 TP Hồ Chí Minh 73/4 Tổ 4, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 6.4 TB Tốt

34 7A5 Lê Thị Huyền Trân Nữ 01/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 299/12, Tổ 12, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 6.0 TB TB

35 7A4 Phạm  Thị Diễm  Trang Nữ 11/07/2005 Đồng Tháp 95/5, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.3 G Tốt

36 7A3 Phùng Thị Kiều  Trang Nữ 12/12/2005 Thanh Hóa 859, Tổ 14, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 7.8 K Tốt

37 7A6 Đoàn Minh  Trọng Nam 13/08/2005 Tiền Giang 157/7, Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.1 K Tốt

38 7A4 Nguyễn Thanh  Trọng Nam 09/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 1415/243/2A Ấp 2, xã  Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 6.4 TB Tốt

39 7A3 Bùi Lâm  Trường Nam 31/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 1288 Tổ 12, Ấp 3,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.1 K Tốt

40 7A5 Đinh Quang Tú Nam 16/09/2005 Nam Định 864 Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.2 G Tốt

41 7A5 Nguyễn Ngọc Tường  Vy Nữ 15/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 1415/137, Tổ 2, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.6 G Tốt
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1 7A5 Võ Nguyễn Anh  Bảo Nam 09/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 4/1 Tố 1, Ấp 3, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.3 G Tốt

2 7A4 Trần Gia  Bảo Nam 06/10/2005 TP Hồ Chí Minh 126/6 Tổ 6, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.8 K Tốt

3 7A4 Nguyễn Chí  Dũng Nam 06/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 121/6 Tổ 6,  Ấp3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.4 K Khá

4 7A2 Lê Hoàng Khánh  Duy Nam 28/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 12/1  Tổ 1, Ấp 3,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.7 G Tốt

5 7A3 Phan Anh Hào Nam 29/10/2004 Q1. Tp HCM 132/6 Tổ 6 ấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè Tp HCM Kinh 5.7 TB Tốt

6 7A5 Đào Trung  Hiếu Nam 02/02/2005 TP. Hồ Chí Minh 373/2 Tổ 2,Ấp 3,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.1 G Tốt

7 7A4 Bùi Thanh  Hiếu Nam 25/03/2005 TP. Hồ Chí Minh 178/5 Tổ 5,Ấp 2,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 7.0 K Tốt

8 7A4 Nguyễn Đăng Hiếu Nam 29/07/2005 Hà Nam 164/7, Ấp 1 , xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 6.8 K Tốt

9 7A4 Lê Văn Khánh Nam 15/11/2004 Sóc Trăng 100/5, Tổ 5 , Ấp 1, xã  Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 6.7 TB Tốt

10 7A4 Đặng Tuấn Kiệt Nam 10/07/2005 TP Hồ Chí Minh 941/15/1 Tổ 6,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.0 K Tốt

11 7A4 Nguyễn Võ Anh Kiệt Nam 27/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 131, Tổ 11, Ấp 1, xã  Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.7 K Tốt

12 7A3 Nguyễn Tuấn  Kiệt Nam 03/10/2005 Long An 64/3  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh 7.2 K Tốt

13 7A4 Đặng Anh  Kiệt Nam 04/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 364/1 Tổ 1,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.2 K Tốt

14 7A3 Đặng Văn  Linh Nam 02/05/2002 Long An 158/1 Tổ 1,  Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 6.5 TB Tốt

15 7A6 Nguyễn Ngọc Luân Nam 02/10/2005 Long An Tổ 8,Ấp 1,Long Hậu,Cần Giuộc,Long An Kinh 8.7 G Tốt

16 7A6 Lê Chí  Luân Nam 17/07/2005 TP Hồ Chí Minh 105/5 Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.7 K Tốt

17 7A5 Huỳnh Thị Trúc  Ly Nữ 11/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 164/8, Ấp 4, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí MinhKinh 7.9 K Tốt

18 7A6 Nguyễn Lê Minh Ngọc Nam 14/04/2005 An Phú,An Giang Ấp 1,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí Minh Kinh 7.9 K Khá

19 7A4 Lê Thị Hoài Ngọc Nữ 22/06/2004 TP. Hồ Chí Minh 692/7 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh 7.5 K Tốt

20 7A5 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 25/09/2005 Cà Mau 119/6C,Tổ 6, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, tp. Hồ Chí MinhKinh 8.0 K Tốt

21 7A3 Phạm Thế  Phong Nam 13/01/2005 TP.Hồ Chí Minh 115/6  Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh 6.8 TB Tốt

22 7A2 Phạm Tấn  Phú Nam 16/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 194/8 Tổ 8,Ấp 1 ,xã Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 8.7 G Tốt

23 7A6 Trần Hồng  Phúc Nam 01/01/2005 Khánh Hòa 933/4, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.4 G Tốt

24 7A5 Lê Tâm Phúc Nam 02/12/2004 TP. Hồ Chí Minh 250/11,Tổ 11,Ấp 1,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 7.0 K tb

25 7A6 Nguyễn Văn Phước Nam 01/01/2005 Cần Thơ 489/`17/14 ấp 1 xã Long Thới, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh Kinh 6.4 TB Khá

26 7A6 Dương Thị Diễm Quỳnh Nữ 15/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 700/2C Tổ 3,Ấp 1,xã  Hiệp Phước ,huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí MinhKinh 7.0 K Tốt

27 7A5 Lê Minh  Thạnh Nam 21/10/2005 TP Hồ Chí Minh 1415/26 Tổ 7, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 8.5 G Tốt

28 7A3 Võ Ngọc Thanh  Thảo Nữ 14/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 170/6, Ấp 2, xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè,  TP. Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

29 7A5 Trần Thị Thanh  Thảo Nữ 16/08/2005 Hà Nam 262/1 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Kinh 7.3 K Tốt

30 7A6 Lưu Thị Kim Thì Nữ 11/09/2002 TP. Hồ Chí Minh 9/1 ,Tố 11, Ấp 1, xã  Phú Xuân,  huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.5 K Tốt

31 7A4 Võ Ngọc Anh Thư Nữ 06/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 105/5 Tổ 5, Ấp 1, Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP, Hồ Chí MinhKinh 8.0 G Tốt

32 7A3 Phạm Thị Anh  Thư Nữ 21/08/2005 TP Hồ Chí Minh 114/6 Tổ 6, Ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.9 K Tốt

33 7A5 Lê Thị Thanh  Thúy Nữ 23/07/2005 TP. Hồ Chí Minh Ấp 3, xã Long  Hậu,  huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Kinh 7.6 K Tốt

34 7A3 Nguyễn Tôn Thùy  Trang Nữ 10/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 129/6, Tổ 6, Ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.4 G Tốt

35 7A5 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 04/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 296/1 Tổ 1,  Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 7.1 K Tốt

36 7A6 Bùi Thanh  Tuấn Nam 03/08/2005 TP. Hồ Chí Minh 1415/9/15A, Tổ 5, Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.Kinh 8.3 G Tốt

37 7A6 Nguyễn Thị Hồng  Tươi Nữ 23/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 193/9 Tổ 9,  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí MinhKinh 8.6 G Tốt

38 7A5 Lê Quang Vinh Nam 20/08/2005 TP Hồ Chí Minh 77/4 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Kinh 8.1 K Tốt

39 7A4 Nguyễn Ngọc  Vy Nữ 12/05/2005 TP. Hồ Chí Minh 8/1, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Kinh 8.0 G Tốt

40 7A3 Trần Bảo Xiên Nam 31/07/2004 TP Hồ Chí Minh 35/2A Tổ 2, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí MinhKinh 7.3 K Tốt

41 7A4 Phạm Thị Hồng Yến Nữ 17/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 818, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Kinh 6.4 TB Tốt

42 7A1 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Nữ 07/04/2005 Tp.Hồ Chí Minh 191/8 Tổ 8,  Ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí MinhKinh 8.0 K Khá
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